
Phòng thi: PM2/Ca2 Bài thi: Trắc nghiệm

STT SBD Pass Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Ghi chú

1 310824091 C161006 Nguyễn Trọng Nghĩa 16/10/2006 Vũng Tàu

2 310824092 C300911 Trịnh Thăng Tuấn Nghĩa 30/09/2011 Vũng Tàu

3 310824093 C040697 Bùi Thị Ngọc 04/06/1997 Thái Bình

4 310824094 C021197 Nguyễn Thị Bích Ngọc 02/11/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu

5 310824095 C260614 Trần Bảo Ngọc 26/06/2014 TP.Hồ Chí Minh

6 310824096 C100206 Hoàng Khánh Ngọc 10/02/2006 Vũng Tàu

7 310824097 C080906 Phạm Khánh Ngọc 08/09/2006 Vùng Tàu

8 310824098 C290701 Lê Thị Ngọc 29/07/2001 Nghệ An

9 310824099 C300912 Vũ Bá Nguyên 30/09/2012 TP. Hồ Chí Minh

10 310824100 C160206 Bùi Minh Nguyệt 16/02/2006 Hà Nội

11 310824101 C160910 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 16/09/2010 Ninh Thuận

12 310824102 C070211 Thân Phương Nhã 07/02/2011 TP. Hồ Chí Minh

13 310824103 C021115 Lương Thiện Nhân 02/11/2015 Bà Rịa - Vũng Tàu

14 310824104 C161006 Nguyễn Trọng Nhân 16/10/2006 Vũng Tàu

15 310824105 C101298 Trương Yến Nhi 10/12/1998 Vũng Tàu

16 310824106 C300511 Nguyễn Phạm Thảo Nhi 30/05/2011 Bà Rịa - Vũng Tàu

17 310824107 C170506 Đỗ Yến Nhi 17/05/2006 Vũng Tàu

18 310824108 C260606 Ngô Phương Nhi 26/06/2006 Vũng Tàu

19 310824109 C180995 Phạm Hồng Nhung 18/09/1995 TP. Hồ Chí Minh

20 310824110 C290891 Thái Thị Oanh 29/08/1991 Hà Tĩnh

21 310824111 C211112 Vũ Uy Gia Phát 21/11/2012 TP. Hồ Chí Minh

22 310824112 C280314 Nguyễn Thanh Phong 28/03/2014 TP. Hồ Chí Minh

23 310824113 C271010 Hoàng Minh Phong 27/10/2010 Thanh Hóa

24 310824114 C290889 Nguyễn Thị Phú 29/08/1989 Nghệ An

25 310824115 C241097 Hà Trọng Phúc 24/10/1997 Lạng Sơn

26 310824116 C160901 Nguyễn Trúc Phương 16/09/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu

27 310824117 C241213 Mai Bá Quân 24/12/2013 TP. Hồ Chí Minh

28 310824118 C011013 Lê Hồng Quang 01/10/2013 Vũng Tàu

29 310824119 C111007 Nguyễn Diệu Quyên 11/10/2007 Bắc Ninh

30 310824120 C310513 Lê Nguyễn Thục Quyên 31/05/2013 Vũng Tàu

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
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